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Tiết 35

KIỂM TRA HỌC KÌ II

I. Mục tiêu cần đạt 

1.Về kiến thức
- Kiểm tra lại quá trình nhận thức của HS tù đầu học kì 2 lại nay. 
- Giúp HS củng cố và nắm chắc hơn lượng kiến thức đã học.
- Qua kiểm tra giúp các em tự đánh giá được năng lực của bản thân. 

2. Về kĩ năng
- HS biết phân biệt được những hành vi, việc làm thể hiện thái độ tích cực và tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày để biết điều chỉnh cá nhân cho phù hợp với yêu cầu chung
- Rèn luyện kĩ năng làm bài cho các em. 
3. Về thái độ
- Giáo dục ý thức tự giác, sáng tạo trong là bài.
- Biết phê phán những hành vi thiếu trong thực trong làm bài cũng như trong cuộc sống hàng ngày. 
II. Chuẩn bị 

1. Giáo viên
- SGK, SGV GDCD 9 - GV ra đề, Xây dựng đáp án, biểu điểm cụ thể.
- Phô tô bài kiểm tra và tổ chức thi nghiêm túc, khách quan, đảm bảo nguyên tắc chung trong thi củ.
2/ Học sinh:

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì 2.

III. TIẾN TRÌNH

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra:
Đề bài

A Trắc nghiệm: 

 I Hãy đánh dấu x vào câu trả lời đúng nhất cho phù hợp: 2 đ.

1. Những người nào sau đây có quan hệ phạm vi ba đời?

a.Cha mẹ, anh chị em ruột, cháu chắc.                 b. cha mẹ, anh chị em ruột,anh chị em con chú, con bác.

c. Cha mẹ, anh chị em ruột, anh chị em con cậu, con cô.

d. Cha mẹ, anh chị em ruột, anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì.

2. Tảo hôn có nghĩa là: 

a. Kết hôn trước tuổi qui định.
 b. Những người đã ly hôn kết hôn lại với nhau.

c. Kết hôn nhiều lần.

d.Kết hôn quá tuổi qui định.

3. Nói “ kinh doanh là quyền tự do của mỗi công dân có nghĩa là công dân có quyền kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào tùy thích không cần ai cho phép”, câu này là:

a. Đúng.



 b. Sai.

4. Theo luật thuế giá trị gia tăng năm 2003 qui định mặt hàng nào được miễn thuế.

a. Rượu từ 40độ trở lên . 


b. Sản xuất nước sạch, thuốc chữa bệnh.

c. Sản xuất sách, báo, đồ dùng daỵ học. d. Nông sản chưa qua chế biến, sản xuất muối.

5. Người nào sau đây được xem là người sử dụng lao động?

a.Làm việc trong cơ quan nhà nước.
 b. Mở quán ăn tại nhà. 

c.Đi xuất khẩu lao động. 


d. Mở xưởng có thuê mướn nhân công.

6. “ Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân…” được qui định trong điều mấy của Hiến pháp năm 1992?

 a. Điều 55. 

b. Điều 56. 

c. Điều 57. 

d. Điều 58.

7. Thuế có nguồn gốc từ đâu?

a. Ngân sách Nhà nước. 


b. Lương của công nhân viên chức nhà nước.

c. Từ nguồn viện trợ của nuớc ngoài.     d. Là một phần thu nhập của công dân và cá tổ chức kinh tế…

8. Đâu là vi phạm của người lao động?

a. Kéo dài thời gian thử việc. 


b. Tự ý bỏ việc .

c. Tự ý cho thôi việc không có lý do. 

d. Không trả tiền công đúng thỏa thuận.

II.Hãy xử lí các tình huống sau cho phù hợp: 2 đ.

 1.Ông K ở phường H có đăng ký kinh doanh bán phụ tùng xe gắn máy. Nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng thuủy hải sản đông lạnh mà không xin thêm giấy phép kinh doanh. Việc kinh doanh thêm mặt hàng của ông K như vậy có đúng theo luật định không? Vì sao? Theo em ông K có phải nộp thêm thuế kinh doanh mặt hàng thủy hải sản đông lạnh không? Để có thể tiếp tục kinh doanh mặt hàng này ông K cần phải làm gì?

2. Trong một buổi tranh luận An nói: “ Hiện nay đa số thanh niên đều không có lí tưởng và hoài bão gì cho cuộc sống thương lai”. Hà nói: “ Không phải đa số mà chỉ có một bộ phân nhỏ thanh niên không có lí tưởng sống , còn đa phần các thanh niên ngày nay đều xây dựng cho mình một lí tưởng sống đúng đắn.” Bình nói: “ Hiện nay thanh niên đều có lí tưởng sống đúng đắn hết, vì họ được giáo dục trong môi trường lành mạnh.” Em có quan niệm như thế nào ? Em có đồng tình với quan niệm nào hay không vì sao?

III.Dùng khái niệm của kinh doanh và thuế lấp đầy các chỗ trống sau cho phù hợp: 1 đ.


B. Tự luận: 

1. Cho biết trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay là gì? 2 đ.

2. Lao đông là gì? Nói lao đông là quyền và nghĩa vụ của công dân có nghĩa là như thế nào? 3 đ.

Đáp án:

A.Trắc nghiệm: 

Mỗi ý đúng + 0,25 đ:

 I. 1.d;
 2. a;
 3.b;
 4.d;
 5.d;
6.a; 
7.d;
 8.b.

II.

1.Không. Vì ông chưa đăng ký kinh donh mặt hàng này.Ông phải nộp thêm mức thuế cho mặt hàng này. Ông phải xin giấy phép kinh doanh thêm mặt hàng này.

2. Đồng tình với bạn Hà 0,25 đ.Hiện nay tuy rằng thanh niên được giáo dục trong môi trường lành mạnh, nhưng không ít bạn chưa xác định được lí tưởng sống đúng đắn cho mình 0,25đ, cũng không ít bạn bị nhiễm những thói hư tật xấu từ bên ngoài 0,25đ. Phần lớn các bạn đã xác định lí tưởng sống đúng đắn, cụ thể là hiện nay có rất nhiều những gương mặt trẻ đã và đang thnàh đạt trên con đường lập nghiệp của mình 0,25đ.

III.

(1).Sản xuất.

(2).Dịch vụ

(3).Một phần trong thu nhập.

(4).Nộp vào ngân sách nhà nước.

B. Tự luận:

Câu 1: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướclà ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, 0,25đ tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, 0,25đ  rèn luyện các kĩ năng, phát triển các năng lực, có ý thức rèn luyện sức khỏe. 0,25đ  Đồng thời, thanh niên phải tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hôi,, lao động sản xuất để góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 0,25đ  xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, 0,25đ  có cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng và an ninh vững chắc 0,25đ, dân giàu, nứơc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ nghiã xã hội 0,25đ. Thanh niên phải là “ lực lượng nòng cốt”, vì họ là những người được đào tạo giáo dục toàn diện. 0,25đ

Câu 2:

 Lao độnglà hoạt động có mục đích của con người 0,25đ  nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. 0,25đ  Lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người, 0,25đ  là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại. 0,25đ

 Lao động là quyề và nghĩa vụ của công dân:

  Mọi công dân có quyề tự do sử dung sức lao động của mình 0,25đ để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, 0,25đ đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. 0,25đ

  Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, 0,25đ  nuôi sống gia đình, góp phần tạo ra của cải vật chất và tinh thần 0,25đ  cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. 0,25đ

  Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, với gia đình, 0,25đ  đồng thời là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước của mỗi công dân 0,25đ.
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